	DANH SÁCH NHẬP HỌC KHOÁ QH-2013-E
NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN
	

	Số
 TT
	Mã SV
	Họ và
	tên
	Giới 
tính
	Ngày 
sinh
	CIF
	SÔ TK

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	13050051
	Vũ  Thị Phương
	Anh
	Nữ
	21/03/1995
	 
	 

	2
	13050052
	Nguyễn  Thị Hải
	Anh
	Nữ
	28/08/1995
	 
	 

	3
	13050053
	Nguyễn  Tuấn
	Anh
	Nam
	02/01/1995
	5748761
	26010000333400

	4
	13050054
	Đỗ  Thị Ngọc
	Anh
	Nữ
	06/02/1995
	5692792
	26010000312694

	5
	13050055
	Nguyễn  Thị
	Bích
	Nữ
	12/06/1995
	5692895
	26010000312728

	6
	13050056
	Vi Thị 
	Chung
	Nữ
	30/03/1994
	 
	 

	7
	13050057
	Vũ  Thuỳ
	Dương
	Nữ
	24/03/1995
	5693020
	26010000313165

	8
	13050058
	Lý 
	Dương
	Nam
	02/05/1994
	5692933
	26010000312861

	9
	13050059
	Tống  Thị
	Hải
	Nữ
	18/09/1995
	5693121
	26010000313110

	10
	13050060
	Trương  Thanh
	Hằng
	Nữ
	01/06/1995
	5693102
	26010000313101

	11
	13050061
	Nguyễn  Thị Thu
	Hằng
	Nữ
	16/09/1995
	5748728
	26010000333394

	12
	13050062
	Vũ  Thị Mai
	Hạnh
	Nữ
	17/06/1995
	5693048
	26010000313156

	13
	13050063
	Vũ  Thị Thu
	Hiền
	Nữ
	25/12/1993
	5693127
	26010000312913

	14
	13050064
	Nguyễn  Hoàng
	Hiệp
	Nam
	08/07/1994
	5693114
	26010000312904

	15
	13050065
	Trần  Thị
	Hoan
	Nữ
	28/10/1995
	5764665
	26010000341184

	16
	13050066
	Đào  Thị Bích
	Hồng
	Nữ
	16/09/1995
	5693079
	26010000313147

	17
	13050067
	Nguyễn  Lê Tùng
	Lâm
	Nam
	30/09/1995
	5693080
	26010000313022

	18
	13050068
	Phạm  Thị
	Lan
	Nữ
	07/03/1995
	5748657
	26010000333376

	19
	13050069
	Nguyễn  Thị
	Liên
	Nữ
	28/09/1995
	5693058
	26010000312889

	20
	13050070
	Nguyễn  Thị
	Miền
	Nữ
	22/06/1995
	5693094
	26010000313174

	21
	13050071
	Bùi  Thị
	Mơ
	Nữ
	29/06/1995
	5692975
	26010000312852

	22
	13050072
	Phạm Thành
	Nam
	Nam
	14/09/1993
	5693041
	26010000312931

	23
	13050073
	Đoàn  Thị Thanh
	Nga
	Nữ
	31/08/1995
	5693012
	26010000313183

	24
	13050074
	Lăng  Trung
	Nghĩa
	Nam
	30/10/1995
	5693065
	26010000312922

	25
	13050075
	Trần  Thị Hồng
	Ngọc
	Nữ
	16/06/1995
	5693087
	26010000312986

	26
	13050076
	Trần  Thị Thanh
	Ngọc
	Nữ
	18/04/1995
	5757813
	26010000340048

	27
	13050077
	Trần  Thị Thanh
	Ngọc
	Nữ
	24/08/1995
	5757813
	26010000340048

	28
	13050078
	Nguyễn  Thị Hương
	Quỳnh
	Nữ
	22/09/1995
	 
	 

	29
	13050079
	Giáp  Thị
	Quỳnh
	Nữ
	10/11/1995
	 
	 

	30
	13050080
	Trà  Thái
	Sơn
	Nam
	02/10/1995
	5693126
	26010000313004

	31
	13050081
	Nguyễn Nhật
	Tân
	Nam
	07/09/1994
	5693131
	26010000313040

	32
	13050082
	Vừ Bá
	Tểnh
	Nam
	11/05/1994
	5693105
	26010000313013

	33
	13050083
	Nguyễn  Minh
	Thái
	Nam
	18/04/1994
	5693106
	26010000312977

	34
	13050084
	Lê Phú 
	Thế
	Nam
	15/11/1994
	5693110
	26010000312870

	35
	13050085
	Bùi  Thị
	Thơm
	Nữ
	23/10/1995
	5693115
	26010000312995

	36
	13050086
	Trần  Thu
	Thủy
	Nữ
	17/03/1995
	 
	 

	37
	13050087
	Hà  Thị
	Tươi
	Nữ
	27/04/1996
	5748697
	26010000333385



